
 

   
 

Nhiệt độ cực đoan và ô nhiễm ảnh hưởng đến hiệu suất lao 
động ở Việt Nam như thế nào? 
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CÁC DỮ KIỆN CHÍNH 

• Nhiệt độ cực đoan và 
ô nhiễm không khí là 
hai trong nhiều mối 
hiểm họa đối với nhân 
loại. Khí hậu nóng lên 
có thể khiến hiện tượng 
nghịch nhiệt xảy ra 
thường xuyên hơn, dẫn 
đến gia tăng ô nhiễm 
không khí bề mặt. 

 

 

 

 

• Nắng nóng cực đoan 
và ô nhiễm không khí 
có thể làm giảm cung 
lao động cũng như 
năng suất lao động do 
tác động của các yếu tố 
này lên sức khỏe. 

 

 

 

 

 

 

• Nghiên cứu này lượng 
hóa tác động của nhiệt 
độ cực đoan và ô nhiễm 
không khí do bụi mịn 
(PM2.5) lên nguồn cung 
lao động, số giờ làm 
việc và thu nhập của 
người lao động Việt 
Nam trong giai đoạn 
2015–2022. 
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BỐI CẢNH & ĐỘNG LỰC 

Việt Nam là một trong những 
quốc gia chịu ảnh hưởng nặng 
nề của biến đổi khí hậu, với thiệt 
hại ước tính chiếm 3,2% GDP 
vào năm 2020.1 Thêm vào đó, 
nồng độ PM2.5 của Việt Nam 
đã liên tục vượt mức trung bình 
toàn cầu trong hai thập kỷ qua, 
đạt mức tương đương với 
Trung Quốc, một quốc gia vốn 
nổi tiếng về các vấn đề về ô 
nhiễm không khí. 

Hiện có rất ít bằng chứng về 
mức độ mà nhiệt độ cực đoan 
hay ô nhiễm ảnh hưởng đến lao 
động, và các bằng chứng này 
lại càng hạn chế ở các nước có 
thu nhập thấp và trung bình. 
Các tác động tiêu cực của nhiệt 
độ cực đoanh và ô nhiễm không 
khí đối với sức khỏe, đặc biệt là 
đối với các vấn đề về hô hấp 
(hen suyễn, bệnh phổi) và tim 
mạch, đã được ghi nhận đầy 
đủ2, nhưng hầu hết các nghiên 
cứu đánh giá tác động của các 
yếu tố thời tiết và ô nhiễm 
không khí một cách riêng rẽ. 

Nghiên cứu này3 được thực 
hiện nhằm giải quyết những 
khoảng trống nói trên, bằng việc 
đánh giá tác động của cả nhiệt 
độ cực đoan và ô nhiễm không 
khí đối với thời gian lao động và 
thu nhập của người lao động tại 
Việt Nam. 

 

PHƯƠNG PHÁP LUẬN 

Chúng tôi sử dụng số liệu Điều 
tra Lao động và việc làm giai 
đoạn 2015–2022. Dữ liệu về 
nhiệt độ và lượng mưa được 
cung cấp bởi Viện Khoa học Khí 
tượng Thủy văn và Biến đổi khí 
hậu, trong khi đó, còn số liệu về 
bụi mịn PM2.5 hàng ngày được 
ước tính từ các trạm quan trắc 
mặt đất và dữ liệu vệ tinh về Độ 
dày Quang học Sol khí4. Các bộ 
dữ liệu này là dữ liệu dạng lưới 
địa lý và ước lượng ở cấp 
quận/huyện trước khi được kết 
hợp với số liệu Điều tra Lao 
động và việc làm ở cấp độ cá 
nhân. 

Chúng tôi xem xét xem nhiệt độ 
cực đoan, nồng độ PM2.5 và 
các biến số khác ở cấp 
quận/huyện ảnh hưởng như thế 
nào đến sự tham gia vào lực 
lượng lao động, số giờ làm việc 
và thu nhập của các cá nhân 
trong độ tuổi 15–64. Nhiệt độ 
cực đoan được định nghĩa là 
những ngày có nhiệt độ dưới 
ngưỡng phân vị thứ 5 (ngày 
lạnh) hoặc trên ngưỡng phân vị 
thứ 95 (ngày nóng) của phân 
phối nhiệt độ trung bình hàng 
ngày của một quận/huyện trong 
vòng 20 năm qua.5 Trong khi 
nhiệt độ cực đoan thường được 
coi là một cú sốc ngoại sinh, ô 

nhiễm không khí lại được xem 
như một yếu tố nội sinh, khiến 
việc ước lượng tác động nhân 
quả trở nên phức tạp. Nồng độ 
PM2.5 có thể bị chi phối bởi mật 
độ dân số và hoạt động công 
nghiệp, vốn cũng đồng thời ảnh 
hưởng đến các biến về lao 
động. Chúng tôi giải quyết vấn 
đề này bằng phương pháp biến 
công cụ, sử dụng hướng gió 
làm một yếu tố ngoại sinh ảnh 
hưởng đến nồng độ PM2.5. 

  

CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH   

Nhiệt độ cực đoan và ô nhiễm 
không khí không ảnh hưởng 
đến việc tham gia vào lực 
lượng lao động cũng như 
tình trạng có việc làm, nhưng 
lại có ảnh hưởng đến số giờ 
làm việc và thu nhập. Chúng 
tôi nhận thấy rằng số giờ làm 
việc của người lao động có xu 
hướng tăng lên trong những 
tháng mát mẻ và giảm đi trong 
những tháng nóng hơn. Kết quả 
này không thay đổi khi chúng tôi 
sử dụng những khái nhiệm 
khác nhau về nhiệt độ cao và 
thấp, bao gồm các khoảng nhiệt 
độ cũng như nhiệt độ cực đoan 
thấp và cao.
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Cụ thể, thêm một ngày lạnh 
trong tháng làm tăng số giờ làm 
việc hàng tuần của người lao 
động lên 1,07%, trong khi thêm 
một ngày nóng trong tháng lại 
làm giảm số giờ làm việc đi 
0,45%. Việc giảm số giờ làm 
việc dẫn đến thu nhập thấp 
hơn. Kết quả là thêm một ngày 
nóng sẽ làm giảm thu nhập 
hàng tháng đi 0,71%. 

 

Số giờ làm việc và thu nhập 
bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm 
không khí nhiều hơn so với 
nhiệt độ cực đoan. Để so 
sánh mức độ tác động của 
nhiệt độ cực đoan và ô nhiễm 
không khí, chúng tôi ước lượng 
độ co giãn của số giờ làm việc 
theo hai yếu tố này. Độ co giãn 
của giờ làm việc với số ngày 
lạnh và số ngày nóng là 0,012 
và –0,011. Điều này có nghĩa là 
nếu số ngày lạnh tăng lên 1% 
thì số giờ làm việc trong tuần 
của người lao động sẽ tăng lên 
0.012%, còn nếu số ngày nóng 
tăng lên 1% thì số giờ làm việc 
trong tuần sẽ giảm đi 0.011%. 
Mức tác động này tương đối 
nhỏ, có thể là do nhiệt độ cao ở 
Việt Nam không ở mức quá 
khắc nghiệt. 

Trong khi đó, nồng độ PM2.5 
hàng tháng tăng 1 µg/m³ sẽ làm 
giảm 1,2% số giờ làm việc mỗi 
tuần và 1,7% thu nhập mỗi 
tháng, với độ co giãn tương 

ứng của số giờ làm việc và thu 
nhập lần lượt là –0,22 và –
0,31. Độ co giãn này có hơn rất 
nhiều so với độ của giãn của 
giờ làm việc đối với số ngày 
lạnh và nóng. 

 

Lao động làm công ăn lương 
bị ảnh hưởng nhiều hơn so 
với lao động tự làm. Nguyên 
nhân có thể là  lao động làm 
công ăn lương có khả năng 
thích ứng về giờ làm việc đối 
với các tác động của môi 
trường thấp hơn so với lao 
động tự làm. Lao động tự làm 
thường không làm việc toàn 
thời gian, nên họ có thể điều 
chỉnh lịch trình bằng cách giảm 
giờ làm trong những ngày nhiệt 
độ cực đoan và ô nhiễm không 
khí cao, sau đó làm bù vào 
những ngày khác. Ngược lại, 
người lao động làm công ăn 
lương, vốn thường có lịch làm 
việc cố định, không thể tăng 
thời gian làm việc để bù lại số 
giờ bị giảm sút do ảnh hưởng 
của môi trường. 

Chúng tôi cũng xem xét tác 
động của nhiệt độ cực đoan và 
ô nhiễm không khí lên nhóm 
lao động ngoài trời. Mặc dù 
phải tiếp xúc nhiều hơn với các 
yếu tố bất lợi của môi trường, 
nhưng người lao động ngoài 
trời lại có mức giảm giờ làm ít 
hơn so với lao động trong nhà. 
Nguyên nhân có thể là do nhiều 

lao động ngoài trời là lao động 
tự do và có sự linh hoạt hơn 
trong việc điều chỉnh lịch trình 
để ứng phó với các cú sốc môi 
trường. Tuy nhiên, khi chỉ xét 
riêng nhóm lao động làm công 
ăn lương thì những người phải 
làm việc ngoài trời nhiều lại 
phải đối mặt với các tác động 
tiêu cực lớn hơn từ nhiệt độ 
cực đoan và ô nhiễm không khí 
lên số giờ làm việc. 

 

Tác động của nhiệt độ cực 
đoan và ô nhiễm không khí 
lên giờ làm việc cao hơn ở 
nhóm lao động trẻ, lao động 
có kỹ năng và sống ở thành 
thị so với nhóm lao động lớn 
tuổi, lao động không có kỹ năng 
và sống ở nông thôn. Một lý do 
có thể là nhóm lao động này 
thường làm các công việc 
được trả lương, và so với lao 
động tự làm, thì họ có ít sự linh 
hoạt hơn trong việc điều chỉnh 
lịch làm việc để ứng phó với 
các cú sốc môi trường, khiến 
cho tổng số giờ làm việc của họ 
bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi 
yếu tố môi trường. 

Cuối cùng, nồng độ PM2.5 có 
tác động mạnh hơn trong 
những tháng không có nhiệt độ 
cực đoan, có thể là do nhiệt độ 
cực đoan vốn đã làm giảm số 
giờ làm việc và thu nhập, dẫn 
đến tác động bổ sung của ô 
nhiễm không khí thấp hơn.
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KHUYẾN NGHỊ  

 Các chính sách và biện pháp hỗ trợ người lao động của chính phủ cần tính 
đến khả năng điều chỉnh lịch trình làm việc của người lao động đối với chất 
lượng không khí, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của nhiệt độ cực đoan và ô 
nhiễm không khí. Chính phủ cần xem xét  mở rộng các quy định về an toàn, vệ 
sinh lao động, đặc biệt là các quy định liên quan đến ô nhiễm không khí. Chính 
phủ đã ban hành các quy định về ngưỡng nhiệt độ cho phép tại nơi làm việc, trong 
khoảng từ 16 đến 34°C.vi Tuy nhiên, hiện chưa có tiêu chuẩn nào quy định về mức 
độ ô nhiễm không khí tại nơi làm việc. Việt Nam có thể tham khảo các mô hình 
quốc tế, trong đó các quy định về mức độ chất lượng không khí cho phép trong 
nhà hoặc tại nơi làm việc đã được áp dụng. 

 Tác động của nhiệt độ cực đoan và ô nhiễm không khí biến động theo đặc 
điểm của người lao động, nên các biện pháp hỗ trợ người lao động cần điều 
chỉnh phù hợp cho các nhóm lao động khác nhau. Ví dụ, các chương trình thí 
điểm cho phép áp dụng giờ làm việc linh hoạt hoặc lựa chọn làm việc từ xa trong 
những điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt hoặc giai đoạn có mức ô nhiễm không khí 
cao sẽ góp phần đảm bảo năng suất lao động đặc biệt ở các nhóm lao động có kỹ 
năng và lao động trẻ tuổi. 
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